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1. Circle and match. Then say (Hãy khoanh tròn và nối, sau đó nói) 

 

Đáp án: 

 

a. yoyos (cái yo-yo) 

b. yams (khoai sọ) 

c. yogurt (sữa chua) 

d. zoo (vườn thú) 

e. zebra (ngựa vằn) 

 

2. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 
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Luật chơi: 

- Thầy/ Cô giáo viết 5 từ vựng (zebu, yogurt, zebra, zoo, yams) lên bảng và khoanh 

tròn. 

- Thầy/ Cô giáo nhắc học sinh nhìn các từ và học thuộc chúng. 

- Khi thầy/ cô xoá 1 từ đi, học sinh phải nhớ từ đó. Khi thầy/ cô xoá thêm 1 từ 

nữa, học sinh phải nhớ cả 2 từ. 

- Tiếp tục trò chơi đến khi tất cả các từ bị xoá hết và tìm ra người thắng cuộc. 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 

 

3. Write and say (Hãy viết và nói) 
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Đáp án: 

 

Dịch: 

1. Tôi muốn một chút sữa chua. 
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2. Tôi muốn một chút khoai sọ. 

3. Bạn có thích vườn thú không? – Tôi không. 

4. Bạn có thích bò u không? – Tôi có. 

 

4. Let’s play (Hãy chơi trò chơi) 

 

Luật chơi: 

- Thầy/ Cô giáo chia lớp thành 2 đội (Team A và Team B) và yêu cầu 2 đội đứng 

thành 2 hàng. 

- Thầy/ Cô giáo cho bạn đứng đầu 2 đội thẻ từ vựng 

- Các học sinh nói thầm để truyền từ cho nhau và bạn đứng cuối hàng sẽ đọc to từ 

đó 

- Đội nhanh hơn và chính xác hơn sẽ ghi điểm. 

Trò chơi này sẽ được thực hiện trên lớp! 
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